BÁO CÁO
Công tác tuyển sinh và quy mô 2017


1. Các ngành đào tạo và tuyển sinh cụ thể theo khoa
1.1. Tổng số tuyển sinh: 5003
Trong đó: Cao đẳng: 3626; Trung cấp: 1377
1.2. Tuyển sinh cụ thể theo khoa: 

	STT
	Khoa đào tạo
	Ngành đào tạo
	Trình độ
đào tạo
	Số lượng
tuyển sinh

	1
	KHOA CN
CƠ KHÍ
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	Cao đẳng
	44

	
	
	
	Trung cấp
	0

	2
	
	Cắt gọt kim loại
	Cao đẳng
	21

	
	
	
	Trung cấp
	37

	3
	
	Công nghệ chế tạo máy
	Cao đẳng
	153

	4
	
	Công nghệ chế tạo dụng cụ
	Trung cấp
	0

	5
	
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Cao đẳng
	603

	
	
	
	Trung cấp
	103

	 
	
	Tổng
	 
	961

	6
	KHOA CN
ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	Cao đẳng
	72

	
	
	
	Trung cấp
	0

	7
	
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	Cao đẳng
	294

	
	
	
	Trung cấp
	65

	8
	
	Kỹ thuật Mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	Cao đẳng
	0

	
	
	
	Trung cấp
	0

	9
	
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Cao đẳng
	68

	10
	
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
	Trung cấp
	0

	11
	
	Điện công nghiệp
	Cao đẳng
	273

	
	
	
	Trung cấp
	119

	12
	
	Điện tử công nghiệp
	Cao đẳng
	38

	
	
	
	Trung cấp
	44

	 
	
	Tổng
	 
	973

	13
	KHOA CN
ĐỘNG LỰC
	Công nghệ ô tô
	Cao đẳng
	976

	
	
	
	Trung cấp
	229

	 
	
	Tổng
	 
	1205

	14
	KHOA CN
MAY-THỜI TRANG
	May thời trang
	Cao đẳng
	0

	
	
	
	Trung cấp
	0

	15
	
	Công nghệ may Veston
	Cao đẳng
	0

	
	
	
	Trung cấp
	0

	16
	
	Công nghệ may
	Cao đẳng
	115

	17
	
	Công nghệ may và thời trang
	Trung cấp
	49

	 
	
	Tổng
	 
	164

	18
	KHOA CN
NHIỆT-LẠNH
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	Cao đẳng
	0

	
	
	
	Trung cấp
	83

	19
	
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	Cao đẳng
	64

	
	
	
	Trung cấp
	58

	20
	
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	Cao đẳng
	107

	
	
	
	Trung cấp
	0

	21
	
	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	Cao đẳng
	115

	
	
	
	Trung cấp
	0

	 
	
	Tổng
	 
	427

	22
	KHOA CN
THÔNG TIN
	An ninh mạng
	Cao đẳng
	26

	
	
	
	Trung cấp
	0

	23
	
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	Cao đẳng
	109

	24
	
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	Trung cấp
	53

	25
	
	Lập trình máy tính
	Cao đẳng
	106

	
	
	
	Trung cấp
	71

	26
	
	Quản trị mạng máy tính
	Cao đẳng
	121

	
	
	
	Trung cấp
	133

	27
	
	Thiết kế trang Web
	Cao đẳng
	41

	
	
	
	Trung cấp
	
31


	28
	
	Tin học ứng dụng
	Cao đẳng
	39

	
	
	
	Trung cấp
	77

	 
	
	Tổng
	 
	807

	29
	KHOA 
KHOA HỌC
CƠ BẢN
	Tiếng Anh
	[bookmark: _GoBack]Cao đẳng
	103

	
	
	
	Trung cấp
	95

	 
	
	Tổng
	 
	198

	30
	KHOA KINH TẾ
	Kế toán doanh nghiệp
	Cao đẳng
	67

	
	
	
	Trung cấp
	57

	31
	
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Cao đẳng
	71

	
	
	
	Trung cấp
	73

	32
	
	Tài chính doanh nghiệp
	Cao đẳng
	0

	
	
	
	Trung cấp
	0

	 
	
	Tổng
	 
	268

	 
	 
	TỔNG CỘNG
	 
	5003




2. Quy mô năm 2017: 
Tổng số: 10.715 HSSV
Trong đó: Cao đẳng: 7951 HSSV; Trung cấp: 2764 HSSV
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